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A. LÝ THUYẾT:

1)Tính chất hoá học của oxit bazơ:

a/ Tác dụng với nước → dd bazơ(kiềm)

BaO + H2O → Ba(OH)2
b/ Tác dụng với axit ( Muối + nước.

CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O

c/ Tác dụng với  oxit axit( Muối 

BaO + CO2 ( BaCO3
2)Tính chất hoá học của oxit axit 

a/ Tác dụng với nước ( dd axit 

P2O5 +  3H2O
( 2H3PO4
b/ Tác dụng với dd bazơ ( muối + nước

CO2 + Ca(OH)2(CaCO3( + H2O

c/ Tác dụng với  oxit bazơ( Muối 

CO2 + CaO ( CaCO3
3)TCHH của axit.

a/ Dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

b/ Axit + kim loại (trước H) ( Muối + H2↑
3H2SO4 + 2Al (Al2(SO4)3+ 3H2↑
2HCl + Fe ( FeCl2 + H2 ↑                  
c/ Axit + Bazơ ( Muối + H2O (phản ứng trung hoà)
H2SO4+ Cu(OH)2(CuSO4 + 2H2O

d/ Axit + Oxit bazơ ( Muối + H2O

Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O

e/ Axit + Muối ( Muối mới + Axit mới
H2SO4 + BaCl2 (BaSO4(+ 2HCl

4)TCHH của Bazơ:

a/ DD bazơ làm Quì tím đổi sang màu xanh, làm dd Phenolphtalein không màu đổi thành  màu đỏ

b/ DD bazơ + oxit axit ( muối + H2O

  2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O

c/ Bazơ +  axit (  muối + H2O

  Cu(OH)2 +2HNO3 ( Cu(NO3)2 + 2H2O

d/ Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ → oxit bazơ tương ứng + H2O

Cu(OH)2  
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 CuO + H2O

e/ Kiềm +  Muối ( Muối mới+Bazơ mới
  2NaOH+CuSO4(Na2SO4+ Cu(OH)2↓

5)TCHH của muối:

a/ Muối+kim loại ( muối mới +kim loại mới:Cu + 2AgNO3 (Cu(NO3)2+ 2Ag(
b/ Muối + axit ( muối mới + Axit mới
  BaCl2 + H2SO4(BaSO4(+ 2HCl

c/ Muối +Muối( Hai muối mới

  AgNO3 + NaCl( AgCl( + NaNO3
d/ Muối + Kiềm ( Muối mới+Bazơ mới
  2NaOH + CuSO4(Na2SO4+ Cu(OH)2↓
e/ Phản ứng phân huỷ muối

  2KClO3 
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2KCl + 3O2

6) Tính chất hóa học của kim loại

a/ Tác dụng với oxi ( oxit bazơ 


3Fe+ 2O2
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Fe3O4
b/ Tác dụng với phi kim khác→ muối
2Na+Cl2
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 2NaCl

Cu + S
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c/ Kim loại trước (H) + axit ( muối + H2
Zn  + 2HCl ( ZnCl2 + H2(
d/ Tác dụng với dd muối → muối mới + KL mới

Cu+2AgNO3(Cu(NO3)2+2Ag

7) Dãy hoạt động hóa học của kim loại
K, Na, Ba, Ca/ Mg, Al, Zn, Fe, Pb/ ( H), Cu, Ag, Au.
* Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học:

1. Mức độ hoạt động hoá học của các KL giảm dần từ trái sang phải. 

2. KL đứng trước Mg phản ứng với nước → dd bazơ + khí Hidro.
3. KL đứng trước hiđro(trừ K, Na)  phản ứng với axit loãng ( muối + khí hiđro. 

4. Từ  Mg, KL đứng trước đẩy KL đứng sau ra khỏi dd muối.
8. Tính chất hoá học của SẮT:

a/ Tác dụng với phi kim 

+ Tác dụng với oxi( Oxit sắt từ

3Fe + 2O2
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 Fe3O4
+ Tác dụng với clo( Muối sắt (III) 

2Fe + 3Cl2
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 2FeCl3
b/ Tác dụng với axit ( muối sắt(II) +khí hiđro

Fe + 2HCl( FeCl2 + H2↑
Chú ý :Sắt không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, nguội 

c/ Tác dụng với dd muối (của KL yếu hơn sắt) → muối sắt (II) + KL mới
Fe + CuSO4( FeSO4 + Cu(

9. Tính chất hoá học của NHÔM

a.Tính chất của kim loại

+ Tác dụng với oxi ( Nhôm oxit

4Al + 3O2
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 2Al2O3
+ Tác dụng với phi kim khác( muối

2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3
+ Tác dụng với dd axit ( Muối + H2↑
2Al+6HCl(2AlCl3+3H2↑
Chú ý : Al không tác dụng với HNO3đặc, nguội và H2SO4 đặc nguội.

+ Tác dụng với dd muối của KL yếu hơn  ( muối nhôm + kim loại mới

2Al+3CuCl2( 2AlCl3+3Cu↓
b.Nhôm phản ứng với dd kiềm giải phóng khí hiđro

10.Tính chất hoá học của phi kim

a/ Tác dụng với kim loại 

· Phi kim+ kim loại ( muối 


2Na + Cl2
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 2NaCl


Fe + S
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· Khí oxi +kim loại ( oxit


2Cu+O2
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b/ Tác dụng với hiđro

· Oxi + khí hiđro ( nước 


O2+2H2
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 2H2O

· Khí clo + khí H2( hợp chất khí 


Cl2+H2(2HCl

c/ Tác dụng với oxi ( Oxit axit 


S+O2
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11. Tính chất hoá học của Clo

a/ Tính chất hoá học của phi kim
-  Tác dụng với kim loại → muối
2Fe+3Cl2
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2FeCl3
-  Tác dụng với khí hiđro ( hợp chất khí


Cl2+H2(2HCl

b/  Clo còn có tính chất hoá học khác 

-Tác dụng với nước(nước clo 

Nước clo là hỗn hợp gồm:Cl2, HCl, HClO có tính tẩy màu 


Cl2+H2O (   HCl+HclO
- Tác dụng với dd NaOH → nước Javen
Nước javen có tính tẩy màu.  

2Cl2+2NaOH(NaCl+NaClO+H2O 

12.  Hóa trị của các nguyên tố:

- Hóa trị I:  
Na, K, Ag, Cl,  nhóm nitrat (NO3), nhóm hidroxit (OH)

- Hóa trị III: 
Al, Fe, nhóm photphat (PO4)

- Hóa trị II: 
các nguyên tố còn lại và Fe, nhóm sunfat (SO4), nhóm cacbonat (CO3), nhóm sunfit (SO3)

B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất:
1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

	    A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
	B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

	    C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
	D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe


2. Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau: CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong 


B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaCl

D. Nước

3. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2


B. NaOH, CuO, Ag, Zn

C. Mg(OH)2, CaO, K2SO3, NaCl

D. Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2

4. Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3, người ta dùng chất nào trong các chất sau đây?

A. BaCl2

B. HCl

C. Pb(NO3)2

D. NaOH

5. Có dung dịch AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Để làm sạch dung dịch muối nhôm có thể dùng chất:

	   A. Cu
	B. Fe
	C. Al
	D. Mg


6. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch kiềm là:
	A. Na, Fe, K
	B. Na, Cu, K
	C. Na, Ba, K
	D. Na, Pb, K


7. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3, lọc lấy kết tủa  nung đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là:
A. Fe(OH)2


B. Fe2O3

C.FeO

D. Fe3O4
8. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Thành phần phần trăm của mỗi kim loại trong hỗn hợp là:

	A. 38,1% và 61,9%
	   B. 39% và 61%
	C. 40% và 60%
	D. 35% và 65%


9. Cho 4,6 g một kim loại X hóa trị I tác dụng hoàn toàn với nước cho 2,24 lít khí Hiđro (ở đktc). X là kim loại nào sau đây:

	A. Li
	B. Na
	C. Pb
	D. Fe


10. Cặp chất nào không xảy ra phản ứng:
            A. Cu + AgNO3

B. Cu + HCl

C. Mg + H2SO4

D. Al + Cl2
11. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch:


A. NaOH loãng


B. H2SO4 đặc, nguội




C. HNO3 đặc, nóng


D. H2SO4 loãng
12. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 g vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6.4 g. Khối lượng  muối sắt được tạo thành là:


A. 30,4g

B. 15,2 g

C. 12,5g

D. 14,6 g

13. Muối sắt (III) được tạo thành khi cho sắt tác dụng với:


A. khí Cl2 (to cao)    
B. H2SO4 loãng  
C. CuSO4    
D. HCl

14. Phần trăm cacbon có trong gang là:


A. từ 6 – 10%    
B. dưới 2%  
C. từ 2 – 5%    
D. trên 10%

15. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch bazơ (kiềm)?

A. Fe    
B. Ag  
C. Al   
D. Cu

16. Cho 6,5 gam kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là: 


A. 13,6 gam   
B. 1,36 gam  
C. 20,4 gam    
D. 27,2 gam

17. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:


A. 100 gam    
B. 80 gam  
C. 90 gam    
D. 150 gam

25. Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Vậy kim loại M là:


A. Ca    
B. Fe  
C. Mg    
D. Ba

18. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

 A. Mg+H2SO4(loãng)     B. Cu+AgNO3         C. Fe+CuSO4                D. Fe+ZnCl2
19.  Nước clo là hỗn hợp gồm các chất:

	       A.  Cl2 , H2O, HCl
                                   B.  Cl2,  HCl, HClO

	       B.  Cl2, HCl, HClO


	       C.  Cl2, HCl, HClO, H2O

                         D.  HCl, HClO, H2O


20.  Để phân biệt được 2 dung dịch NaCl, Na2SO4 người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

  A. K2CO3               B. HCl                C. H2SO4                D. BaCl2
21. Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.                          B. CaO, CuO, CO, N2O5.

C. CaO, Na2O, K2O, BaO.                         D. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
22.  Để làm sạch CO có lẫn CO2 ,có thể dùng cách nào sau đây?

A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.    C. Dẫn hỗn hợp qua NH3.

B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư          D. Dẫn hỗn hợp qua dd Cu(NO3)2.
23. Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí hiđro thu được (ở đktc) là:


A. 44,8 lít    
B. 4,48 lít  
C. 2,24 lít    
D. 22,4 lít

24. Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

  A . CO2                       B. SO2                        C. N2                        D. O3 
25. Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong:

A. Không khí khô, đậy kín.

 B. Nước có hoà tan khí  oxi.



C. Dung dịch muối ăn.

           D. Dung dịch đồng (II)sunfat.
	       D.  HClO, HCl, H2O




II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa sau:
a/ Al (Al2O3(Al(NO3)3(Al(OH)3( Al2O3(AlCl3 (Al.

b/ Fe ( FeCl3 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 ( Fe ( FeCl2 (Fe(NO3)2 (FeCO​3.
c/ Mg ( MgO ( MgCl2 ( Mg(OH)2(MgSO4 (MgCl2 (Mg(NO3)2 (MgCO3 
d/ Cu(OH)2 (CuO ( CuSO4 (CuCl2 (Cu(NO3)2 ( Cu ( CuO.

Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, nhận biết:

a/ Các dung dịch sau: KCl, K2SO4, KNO3
b/ Ba chất bột sau: nhôm, sắt, bạc.
Câu 3:  Hòa tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

a/ Viết phương trình hóa học.

b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ.

a/ Viết phương trình hóa học.
b/ Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí Hiđro sinh (ở đktc).
c/ Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 loãng nói trên để hòa tan sắt.

Câu 5: Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% sắt. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.[image: image15.png]
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